PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HOÁ/DỊCH VỤ
Bảo dưỡng bình phòng cháy và mua sắm thay thế một số bình PCCC hỏng 

(kèm theo Yêu cầu báo giá số 2679/YCBG-BVĐKBN2 ngày 24/03/2026)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật 
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Bảo dưỡng bình chữa cháy bột 4kg 
	- Bình bảo dưỡng đạt yêu cầu về PCCC.
- Linh phụ kiện được bảo dưỡng hoạt động tốt.
- Bình luôn luôn ổn định cho tối thiểu 6 tháng.

- Có dán tem bảo dưỡng
	Bình
	207

	2
	Bảo dưỡng bình chữa cháy bột 8kg
	- Bình bảo dưỡng đạt yêu cầu về PCCC.
- Linh phụ kiện được bảo dưỡng hoạt động tốt.
- Bình luôn luôn ổn định cho tối thiểu 6 tháng.

- Có dán tem bảo dưỡng
	Bình
	212

	3
	Bảo dưỡng bình chữa cháy khí MT3
	- Bình bảo dưỡng đạt yêu cầu về PCCC.
- Linh phụ kiện được bảo dưỡng hoạt động tốt.
- Bình luôn luôn ổn định cho tối thiểu 6 tháng.

- Có dán tem bảo dưỡng
	Bình
	144

	4
	Bảo dưỡng bình chữa cháy khí MT5
	- Bình bảo dưỡng đạt yêu cầu về PCCC.
- Linh phụ kiện được bảo dưỡng hoạt động tốt.
- Bình luôn luôn ổn định cho tối thiểu 6 tháng.

- Có dán tem bảo dưỡng
	Bình
	25

	5
	Bình chữa cháy bột 4kg
	- Thành phần chất chữa cháy: Bột
- Khối lượng bột: 4 Kg
- Tổng khối lượng bình: ~ 6,5 Kg
- Áp suất làm việc: 1.2-1.45 Mpa
- Thời gian phun: ≥ 13 giây
- Nhiệt độ sử dụng: 5°C ~ 60°C
- Khoảng cách phun: ≥4-6m

- Sản phẩm được cấp phép lưu thông

- Sản xuất từ 2025 trở đi
	Bình
	27

	6
	Bình chữa cháy khí MT3
	- Thành phần chất chữa cháy: Khí CO₂
- Khối lượng: 3 Kg
- Tổng khối lượng bình: ~ 10.3 Kg
- Áp suất làm việc: 4.5 Mpa
- Áp suất thử nghiệm: 25 Mpa
- Thời gian phun: > 8 giây
- Nhiệt độ sử dụng: 5°C ~ 60°C
- Khoảng cách phun: 2-5 m

- Sản phẩm được cấp phép lưu thông

- Sản xuất từ 2025 trở đi
	Bình
	3

	7
	Bình chữa cháy khí MT5
	- Thành phần chất chữa cháy: Khí CO₂
- Khối lượng: 5 Kg
- Tổng khối lượng bình: ~ 15 Kg
- Áp suất làm việc: 4.5 Mpa
- Áp suất thử nghiệm: 25 Mpa
- Thời gian phun: > 8 giây
- Nhiệt độ sử dụng: 5°C ~ 60°C
- Khoảng cách phun: 2-5 m

- Sản phẩm được cấp phép lưu thông

- Sản xuất từ 2025 trở đi
	Bình
	3

	8
	Vận chuyển
	Vận chuyển bình cần bảo dưỡng về địa điểm bảo dưỡng và khi bảo dưỡng xong vận chuyển về vị trí tập kết của chủ đầu tư.
	Gói
	1


Mẫu bảng báo giá 

	CÔNG TY…………….

Địa chỉ:………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222 3 821 242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

1. Danh mục hàng hoá/dịch vụ:

	STT
	Danh mục

hàng hoá/dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật/ Mô tả dịch vụ
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Hãng sản xuất
	Xuất xứ
	Năm sản xuất
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền
( VND)
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	Tổng cộng:
	


Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu giấy phép kinh doanh, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của dịch vụ, vật tư ,thiết bị y tế (nếu có)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 30/03/2026.

4. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu.

5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2025
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

